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	ĐHH CẤP KINH PHÍ

	1
	DHH2019 – 01 – 141. Hồi quy phân vị và mô hình Fama-French trong phân tích đầu tư chứng khoán tại Việt Nam
	TS. Phạm Lệ Mỹ

· Võ Quang Mẫn

· Dương Đức Hưng

· Hồ Vũ Ngọc Phương
	80
	
	
	
	

	2
	DHH2019 – 01 – 142. Xử lý tri thức không nhất quán trong tiến hóa và truy vấn ontology
	ThS. Nguyễn Văn Trung

· ThS. Hoàng Nguyễn Tuấn Minh

· ThS. Nguyễn Thị Bích Lộc

· PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh

· PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh
	80
	
	
	
	

	3
	DHH2019 – 01 – 143. Nghiên cứu đặc trưng phát quang và khả năng ứng dụng của vật liệu silicate alumino kiềm thổ pha tạp ion đất hiếm
	PGS.TS. Nguyễn Mạnh Sơn

· PGS.TS. Lê Văn Tuất

· ThS. Lê Xuân Diễm Ngọc

· ThS. Đỗ Thanh Tiến
	80
	QĐ số 11244/QĐ – ĐHKH ngày 1/12/2020.

Nghiệm thu Đạt
Ngày 7/12/2020
	QĐ số 121/QĐ – ĐHH ngày 05/02/2021
Nghiệm thu loại Tốt

Ngày 26/02/2020
	Sản phẩm khoa học: 11 bài báo đăng tạp chí trong nước và quốc tế. 

Sản phẩm đào tạo:02 thạc sĩ và 01 hỗ trợ đào tạo tiến sĩ
Sản phẩm khác: Hoàn thiện hệ đo phát quang có khả năng phục vụ đào tạo và nghiên cứu.
	

	4
	DHH2019 – 01 – 144. Ứng dụng phần mềm COMSOL Multiphysics để mô phỏng cộng hưởng plasmon bề mặt trên cấu hình Kretschmann
	ThS. Lê Ngọc Minh

· PGS.TS. Võ Thanh Tùng

· TS. Lê Quý Thông

· ThS. Lê Thị Ngọc Bảo

· ThS. Lê Phước Định
	80
	
	
	
	

	5
	DHH2019 – 01 – 145. Nghiên cứu, thiết kế chip silicon quang chuyển mạch mode băng siêu rộng cho hệ thống ghép kênh phân chia theo mode.
	ThS. Hồ Đức Tâm Linh

· ThS. Vương Quang Phước

· KS. Trần Thị Kiều

· KS. Đào Duy Từ


	80
	
	QĐ số 2003/QĐ- ĐHH ngày 21/12/2021
Nghiệm thu loại Xuất sắc ngày 08/01/2021
	Sản phẩm khoa học: 05 bài báo trong đó có 02 bài trong nước; 02 bài hội nghị; 01 bài báo thuộc danh mục ISI.
Sản phẩm đào tạo: 07 luận văn

Sản phẩm khác: 03 sơ đồ cấu trúc mẫu chip siliconn quang chuyển mạch mode.
	

	6
	DHH2019 – 01 – 146. Nghiên cứu khảo sát đặc điểm hoạt động của một số chuẩn giao tiếp không dây ứng dụng trong các hệ thống kết nối vạn vật (IoT)
	ThS. Lê Văn Thanh Vũ

· Nguyễn Minh Hiếu

· Đặng Xuân Vinh

· Huỳnh Nguyễn Nam

· Hồ Văn Nghĩa

· Nguyễn Thành Luân
	80
	
	
	
	

	7
	DHH2019 – 01 – 147. Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng hấp phụ – giải hấp 5-aminosalicylic acid của hydrogel glucomannan-poly(acrylic acid)
	ThS. Lê Lâm Sơn

· PGS.TS. Trần Thị Văn Thi

· TS. Lê Trung Hiếu

· ThS. Lê Thuỳ Trang

· Nguyễn Vĩnh Phú
	80
	
	
	
	

	8
	DHH2019 – 01 – 148. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano Cu, nano Ag trên nền alginate và đánh giá khả năng kháng khuẩn, kháng nấm, kích thích tăng trưởng cây lúa.
	ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải

· TS. Lê Thị Hoà

· ThS. Bùi Quang Thành

· CN. Trần Thị Bích Hoa

· CN. Tôn Nữ Mỹ Phương
	80
	
	
	
	

	9
	DHH2019 – 01 – 149. Tuyển chọn và nuôi thu sinh khối vi tảo bản địa ở miền Trung Việt Nam định hướng làm nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học và thực phẩm dinh dưỡng.
	TS. Lương Quang Đốc

· TS. Phan Thị Thuý Hằng

· TS. Trương Thị Hiếu Thảo

· PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên
	80
	
	
	
	

	10
	DHH2019 – 01 – 150. Phân vùng chức năng môi trường phục vụ định hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
	ThS. Phan Anh Hằng

· PGS.TS. Lê Văn Thăng

· TS. Bùi Thị Thu

· ThS. Nguyễn Quang Việt

· ThS. Trần Đình Hằng

· ThS. Nguyễn  Trọng Quân
	80


	
	
	
	

	11
	DHH2019 – 01 – 151. Đánh giá khả năng ăn mòn của nước ngầm đối với kết cấu bê tông móng công trình khu vực đồng bằng ven biển phía Bắc tỉnh Quảng Trị
	ThS. Trần Thị Ngọc Quỳnh

· TS. Nguyễn Đình Tiến

· ThS. Hoàng Ngô Tự Do

· TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	80
	
	
	
	

	12
	DHH2019 – 01 – 152. Nghiên cứu nguy cơ tai biến môi trường địa chất do hoạt động khai thác vật liệu xây dựng tự nhiên ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
	ThS. Nguyễn Thị Lệ Huyền

· PGS.TS. Đỗ Quang Thiên

· TS. Nguyễn Thị Thuỷ

· ThS. Lê Duy Đạt

· ThS. Hồ Trung Thành
	80
	
	
	
	

	13
	DHH2019 – 01 – 153. Đánh giá khả năng sử dụng cát nội đồng thay thế cát sông trong vật liệu bê tông và vữa xây dựng ở tỉnh Quảng Trị
	PGS.TS. Nguyễn Văn Canh

· TS. Nguyễn Thị Thuỷ

· TS. Nguyễn Đình Tiến

· ThS. Lê Duy Đạt

· Lê Thị Văn Oanh

· Phạm Thị Lưu

· Nguyễn Lý Hữu Huấn
	80
	QĐ số 548/QĐ-ĐHKH ngày 28/7/2021
Ngày họp: 5/8/2021

Xếp loại:Đạt
	
	
	

	14
	DHH2019 – 01 – 154. Nghiên cứu khả năng khử trùng nước bằng tia cực tím với sự hỗ trợ của thiết bị tạo màng chất lỏng.
	TS. Đặng Thị Thanh Lộc

· TS. Lê Văn Tuấn

· TS. Đường Văn hiếu

· ThS. Dương Thành Chung
	80
	QĐ 1212/QĐ – ĐHKH ngày 16 tháng 12 năm 2020
Ngày họp: 08/01//2020

Xếp loại Đạt
	QĐ số 186/QĐ-ĐHH ngày 03/03/2021
Xếp loại Tốt
ngày 18/03/2020
	Sản phẩm khoa học: 01 bài tạp chí ĐHH; 01 bài tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số đặc biệt của hội thảo quốc tế IFGTM 2019
Sản phẩm đào tạo: 01 thạc sĩ và 01 cử nhân

Sản phẩm khác: Mô hình của hệ thống khử trùng phục vụ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.
	

	15
	DHH2019 – 01 – 155. Bảo tồn nhà cộng đồng truyền thống của người Katu nhằm thúc đẩy phát triển
du lịch sinh thái ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
	TS. Trương Hoàng Phương

· TS. Nguyễn Ngọc Tùng

· KTS. Nguyễn Phong Cảnh

· ThS. Phạm Đăng Nhật Thái
	80
	QĐ số 477/QĐ-ĐHH ngày 1/7/2021
Ngày họp: 12/7/2021

Xếp loại : Đạt
	
	
	

	16
	DHH2019 – 01 – 156. Đánh giá thực trạng và định hướng bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc Đình làng tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên Huế
	ThS. Phạm Đăng Nhật Thái

· ThS. Nguyễn Hoàng Linh

· ThS. Võ Quang Hoành

· ThS.Trần Thành Nhân

· TS. Nguyễn Ngọc Tùng

· TS. Trương Hoàng Phương

· ThS. Nguyễn Văn Thái

· ThS. Nguyễn Thị Minh Xuân
	80
	QĐ số 450/QĐ – ĐHKH ngày 21/6/2021
Ngày họp: 25/06/2021

Xếp loại; Đạt
	
	
	

	
	CÁC ĐỀ TÀI TRƯỜNG HỖ TRỢ KINH PHÍ

	17
	DHH2019 – 01 – 157. Nghiên cứu đặc điểm của văn bản Nam bang thảo mộc (Trần Trọng Bính)
	ThS. Đinh Thị Thanh Mai

· Hồ Tiểu Ngọc

· Hà Trần Thuỳ Dương

· Lê Thị Minh Hiền

· Nguyễn Thị Thảo Như


	80
	QĐ số 526/QĐ – ĐHKH ngày 19/7/2021
Ngày họp: 2/8/2021

Xếp loại: Đạt
	
	
	

	18
	DHH2019 – 01 – 158. Đặc điểm thơ đi sứ triều Nguyễn trong mối quan hệ bang giao với nhà Thanh
	ThS. Phạm Thị Gái

· Nguyễn Thị Thảo Như

· Đặng Thị Thu Thảo

· Phạm Phú Uyên Châu

· Hồ Tiểu Ngọc
	80
	QĐ số 295/QĐ-ĐHKH ngày 20/4/2021 
Ngày họp: 23/04/2021

Xếp loại: Đạt
	QĐ số 999/QĐ – ĐHH ngày 16/7/2021
Ngày họp: 3/8/2021 
Xếp loại Tốt
	Sản phẩm khoa học; 02 bài báo (01 bài báo đăng kỷ yếu hội thảo quốc tế và 01 bài báo đăng tạp chí ĐHH)
	

	19
	DHH2019 – 01 – 159. Văn hóa ẩm thực của người Tà Ôi với sự phát triển du lịch ở huyện A Lưới
	ThS. Nguyễn Chí Ngàn

· Nguyễn Hoàng Linh

· Mai Văn Được

· Trần Mai Phượng

· Trần Đức Sáng
	80
	
	
	
	

	20
	DHH2019 – 01 – 160. Biến đổi văn hóa - xã hội của cư dân vạn đò trên sông Hương tại các khu tái định cư ở thành phố Huế
	ThS. Nguyễn Mạnh Hà

· ThS. Trương Tuấn Vũ

· CN. Phạm Thị Nga

· CN. Phạm Đình Quý Hạnh

· ThS. Nguyễn Huy Thái
	80
	QĐ số 671/QĐ – ĐHKH ngày 21 tháng 9 năm 2021
Nghiệm thu ngày 18/10/2021 

Xếp loại Đạt
	
	
	

	21
	DHH2019 – 01 – 161. Mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam giai đoạn 1986 - 2016
	ThS. Nguyễn Thị Hoa

· ThS. Thái Thị Khương

· ThS. Dư Thị Huyền

· ThS. Nguyễn Thị Hiền

· TS. Nguyễn Thế Phúc
	80
	QĐ số 1103/QĐ – ĐHKH ngày 27 tháng 11 năm 2020
Ngày họp 02/12/2020

Xếp loại Đạt
	QĐ số 17/QĐ – ĐHH ngày 11/01/2021 của Giám đốc ĐHH.
Ngày: 20/01/2021

Xếp loại: Tốt
	Sản phẩm khoa học: 03 bài đăng tạp chí 
Sản phẩm đào tạo: 01 thạc sĩ

	

	22
	DHH2019 – 01 – 161. Phát huy vai trò của nhà nước trong quản lý phát triển xã hội ở tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay

	ThS. Nguyễn Thị Kiều Sương

· Nguyễn Thế Phúc

· Nguyễn Thị Phương

· Hà Lê Dũng

· Lâm Thái Bảo Ngân
	80
	QĐ số 1211/QĐ-ĐHKH ngày 16/12/2020 
Ngày họp: 23/12/2020

Xếp loại Đạt
	QĐ số 488/QĐ –ĐHH ngày 28/4/2021 
Ngày họp: 28/5/2021

Xếp loại: Tốt
	Sản phẩm khoa học: 03 bài báo (01 bài đăng tạp chí ĐHH, 01 bài tạp chi 01 điểm và 01 bài đăng chí khác)
- Sản phẩm đào tạo: 01 luận văn thạc sĩ

	


